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1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THUẬN AN Nữ 19/12/2002 TRÀ VINH Kinh 8.07 Đạt 

2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TRUNG CAN Nam 18/02/2002 TRÀ VINH Kinh 7.38 Đạt 

3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ KIỀU CHINH Nữ 10/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.51 Đạt 

4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẠ THỊ HỒNG DUY Nữ 06/08/2002 TRÀ VINH Kinh 6.12 Đạt 

5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHÁNH DUY Nam 26/08/2002 TRÀ VINH Kinh 6.89 Đạt 

6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH GIA Nam 08/12/2002 TRÀ VINH Kinh 7.10 Đạt 

7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC HÀO Nam 04/04/2002 TRÀ VINH Kinh 6.66 Đạt 

8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HỒNG HẢO Nữ 10/02/2002 TRÀ VINH Kinh 6.28 Đạt 

9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ MINH KHA Nam 07/02/2002 TRÀ VINH Kinh 6.79 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN HỮU KHANG Nam 01/10/2002 TRÀ VINH Kinh 7.07 Đạt 

11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC KHÁNH Nam 04/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.74 Đạt 

12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN KIỆT Nam 24/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.90 Đạt 

13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THÚY LAN Nữ 15/02/2002 TRÀ VINH Kinh 6.44 Đạt 

14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÙY LINH Nữ 31/12/2002 TRÀ VINH Kinh 8.28 Đạt 

15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH LUÂN Nam 01/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.44 Đạt 

16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ THẢO NGÂN Nữ 29/06/2002 TRÀ VINH Kinh 6.94 Đạt 

17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ BÍCH NGÂN Nữ 10/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.58 Đạt 

18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Nữ 10/04/2002 TRÀ VINH Kinh 7.52 Đạt 

19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUỲNH NHƯ Nữ 11/06/2002 TRÀ VINH Kinh 6.66 Đạt 

20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGỌC NHƯ Nữ 22/02/2002 TRÀ VINH Kinh 8.10 Đạt 

21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG QUÍ Nam 17/04/2002 TRÀ VINH Kinh 6.51 Đạt 

22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM KHÁNH QUY Nam 09/12/2002 TRÀ VINH Kinh 7.90 Đạt 

23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY QUYÊN Nữ 06/03/2002 BẾN TRE Kinh 5.65 Đạt 
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24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH Nữ 14/06/2002 TRÀ VINH Kinh 7.90 Đạt 

25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TIÊU THỊ THU THẢO Nữ 23/05/2001 TRÀ VINH Kinh 7.32 Đạt 

26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THẢO Nữ 26/03/2002 TRÀ VINH Kinh 7.14 Đạt 

27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỘNG THI Nữ 20/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.28 Đạt 

28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG THỦ Nam 23/05/2002 TRÀ VINH Kinh 6.82 Đạt 

29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ ANH THƯ Nữ 15/05/2002 TRÀ VINH Kinh 7.02 Đạt 

30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Nữ 04/02/2002 TRÀ VINH Kinh 7.16 Đạt 

31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỌNG TIỀN Nữ 14/10/2002 TRÀ VINH Kinh 6.40 Đạt 

32 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ THÙY TRANG Nữ 21/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.19 Đạt 

33 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ BẢO TRĂM Nữ 01/06/2002 TRÀ VINH Kinh 6.37 Đạt 

34 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUYỀN TRÂN Nữ 16/08/2002 TRÀ VINH Kinh 7.47 Đạt 

35 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUẾ TRÂN Nữ 15/02/2002 TRÀ VINH Kinh 6.43 Đạt 

36 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 24/04/2002 TRÀ VINH Kinh 7.38 Đạt 

37 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM TRƯỜNG YÊN Nam 24/12/2002 TRÀ VINH Kinh 6.63 Đạt 

Danh sách gồm: 37 thí sinh 


